
KẾT QUẢ 

GIẢI THỂ THAO CÔNG ĐOÀN NĂM 2019 

 
TT Họ và tên Đơn vị Đội Bộ môn Nội dung Thành tích 

1.  Nguyễn Kim Từ Công đoàn bộ phận Nội trú - Y tế Đội số 8 Bóng bàn Đơn nam Giải Nhất 

2.  Vũ Duy Hiệp Công đoàn bộ phận Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào Đội số 5 Bóng bàn Đơn nam Giải Nhì 

3.  Nguyễn Anh Dũng Công đoàn bộ phận Tổ chức - Khoa học - Nhà xuất bản Đội số 7 Bóng bàn Đơn nam Giải Ba 

4.  Trần Đức Thành Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Thể chất Đội số 3 Bóng bàn Đơn nam Giải Ba 

5.  Nguyễn Văn Quảng Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên Đội số 1 Bóng bàn Đôi nam Giải Nhất 

6.  Nguyễn Xuân Dũng Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên Đội số 1 Bóng bàn Đôi nam Giải Nhất 

7.  Nguyễn Trung Hòa Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên Đội số 1 Bóng bàn Đôi nam Giải Nhì 

8.  Mai Văn Tư Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên Đội số 1 Bóng bàn Đôi nam Giải Nhì 

9.  Đinh Xuân Khoa Công đoàn bộ phận Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đội số 7 Bóng bàn Đôi nam Giải Ba 

10.  Nguyễn Anh Dũng Công đoàn bộ phận Tổ chức - Khoa học - Nhà xuất bản Đội số 7 Bóng bàn Đôi nam Giải Ba 

11.  Trần Đức Thành Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Thể chất Đội số 3 Bóng bàn Đôi nam Giải Ba 

12.  Trần Anh Tuấn Công đoàn bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên Đội số 3 Bóng bàn Đôi nam Giải Ba 

13.  Lê Thị Hà Công đoàn bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường Đội số 2 Cầu lông Đơn nữ Giải Nhất 

14.  Nguyễn Mai Ly Công đoàn bộ phận Khoa Luật Đội số 5 Cầu lông Đơn nữ Giải Nhì 

15.  Hoàng Thị Huyền Công đoàn bộ phận Phòng Quản trị và Đầu tư Đội số 8 Cầu lông Đơn nữ Giải Ba 

16.  Nguyễn Thị Hường Công đoàn bộ phận Trường Thực hành Sư phạm Đội số 6 Cầu lông Đơn nữ Giải Ba 

17.  Phạm Anh Vũ Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Thể chất Đội số 3 Cầu lông Đơn nam Giải Nhất 

18.  Nguyễn Đình Tuấn Công đoàn bộ phận Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đội số 7 Cầu lông Đơn nam Giải Nhì 

19.  Trần Xuân Minh Công đoàn bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên Đội số 3 Cầu lông Đơn nam Giải Ba 

20.  Lê Đức Thắng Công đoàn bộ phận Phòng Hành chính Tổng hợp Đội số 7 Cầu lông Đơn nam Giải Ba 

21.  Trần Thị Khánh Dung Công đoàn bộ phận Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Đội số 2 Cầu lông Đôi nữ Giải Nhất 

22.  Lê Thị Hà Công đoàn bộ phận Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường Đội số 2 Cầu lông Đôi nữ Giải Nhất 

23.  Nguyễn Thị Kim Chi Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Xã hội Đội số 1 Cầu lông Đôi nữ Giải Nhì 

24.  Lê Thị Thành Vinh Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Xã hội Đội số 1 Cầu lông Đôi nữ Giải Nhì 

25.  Nguyễn Mai Ly Công đoàn bộ phận Khoa Luật Đội số 5 Cầu lông Đôi nữ Giải Ba 

26.  Cao Thị Thủy Công đoàn bộ phận Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào Đội số 5 Cầu lông Đôi nữ Giải Ba 

27.  Nguyễn Thị Cúc Công đoàn bộ phận Trường Thực hành Sư phạm Đội số 6 Cầu lông Đôi nữ Giải Ba 

28.  Lê Thị Mai Công đoàn bộ phận Trường THPT Chuyên Đội số 6 Cầu lông Đôi nữ Giải Ba 

29.  Nguyễn Thanh Mỹ Công đoàn bộ phận Phòng Đào tạo Đội số 7 Cầu lông Đôi nam Giải Nhất 

30.  Hoàng Ngọc Diệp Công đoàn bộ phận Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Đội số 7 Cầu lông Đôi nam Giải Nhất 

31.  Nguyễn Văn Hải Công đoàn bộ phận Tổ chức - Khoa học - Nhà xuất bản Đội số 7 Cầu lông Đôi nam Giải Nhì 

32.  Lê Đức Thắng Công đoàn bộ phận Phòng Hành chính Tổng hợp Đội số 7 Cầu lông Đôi nam Giải Nhì 

33.  Văn Đình Tiến Công đoàn bộ phận Trường Thực hành Sư phạm Đội số 6 Cầu lông Đôi nam Giải Ba 

34.  Phạm Xuân Đạt Công đoàn bộ phận Trường THPT Chuyên Đội số 6 Cầu lông Đôi nam Giải Ba 

35.  Nguyễn Hồng Quân Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên Đội số 1 Cầu lông Đôi nam Giải Ba 



36.  Nguyễn Thành Công Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên Đội số 1 Cầu lông Đôi nam Giải Ba 

37.  Trần Xuân Minh Công đoàn bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên Đội số 3 Cầu lông Đôi nam nữ Giải Nhất 

38.  Lê Thị Như Quỳnh Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Thể chất Đội số 3 Cầu lông Đôi nam nữ Giải Nhất 

39.  Phạm Anh Vũ Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Thể chất Đội số 3 Cầu lông Đôi nam nữ Giải Nhì 

40.  Nguyễn Thị Bích Thủy Công đoàn bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên Đội số 3 Cầu lông Đôi nam nữ Giải Nhì 

41.  Phạm Xuân Đạt Công đoàn bộ phận Trường THPT Chuyên Đội số 6 Cầu lông Đôi nam nữ Giải Ba 

42.  Nguyễn Thị Bích Thủy Công đoàn bộ phận Trường Thực hành Sư phạm Đội số 6 Cầu lông Đôi nam nữ Giải Ba 

43.  Nguyễn Thị Thanh Công đoàn bộ phận Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đội số 8 Cầu lông Đôi nam nữ Giải Ba 

44.  Đường Hải Hồng Công đoàn bộ phận Nội trú - Y tế Đội số 8 Cầu lông Đôi nam nữ Giải Ba 

45.    Đội số 6 Bóng chuyền  Giải Nhất 

46.    Đội số 3 Bóng chuyền  Giải Nhì 

47.    Đội số 1 Bóng chuyền  Giải Ba 

48.    Đội số 8 Bóng chuyền  Giải Ba 

49.    Đội số 3 Bóng đá  Giải Nhất 

50.    Đội số 7 Bóng đá  Giải Nhì 

51.    Đội số 6 Bóng đá  Giải Ba 

52.    Đội số 8 Bóng đá  Giải Ba 

53.    Đội số 6 Kéo co  Giải Nhất 

54.    Đội số 2 Kéo co  Giải Nhì 

55.    Đội số 3 Kéo co  Giải Ba 

56.    Đội số 8 Kéo co  Giải Ba 

57.  Trần Thị Ngọc Lan Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Thể chất Đội số 3 Việt dã  Nữ Giải Nhất 

58.  Nguyễn Mai Ly Công đoàn bộ phận Khoa Luật Đội số 5 Việt dã Nữ Giải Nhì 

59.  Võ Thị Thu Hà Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Xã hội Đội số 1 Việt dã Nữ Giải Ba 

60.  Dương Trọng Bình Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Thể chất Đội số 3 Việt dã Nam Giải Nhất 

61.  Nguyễn Xuân Hiệu Công đoàn bộ phận Khoa Xây dựng Đội số 5 Việt dã Nam Giải Nhì 

62.  Phạm Đình Thi Công đoàn bộ phận Trường THPT Chuyên Đội số 6 Việt dã Nam Giải Ba 

63.  Nguyễn Thành Công Công đoàn bộ phận Viện Sư phạm Tự nhiên Đội số 1 Việt dã Nam Giải Ba 

64.    Đội số 3 Việt dã Đồng đội nam Giải Nhất 

65.    Đội số 6 Việt dã Đồng đội nam Giải Nhì 

66.    Đội số 3 Việt dã Đồng đội nữ Giải Nhất 

67.    Đội số 5 Việt dã Đồng đội nữ Giải Nhì 

68.    Đội số 1 Việt dã Đồng đội nữ Giải Ba 

69.    Đội số 3 Việt dã Toàn đoàn Giải Nhất 

70.    Đội số 5 Việt dã Toàn đoàn Giải Nhì 

71.    Đội số 6 Việt dã Toàn đoàn Giải Ba 

 

 

 



 

 

GIẢI PHỤ 

GIẢI THỂ THAO CÔNG ĐOÀN NĂM 2019 

 
TT Họ và tên Đội Nội dung    

1.   Đội số 3 Cổ động viên nhiệt tình    

2.   Đội số 7 Trang phục đẹp    

3.  Mai Văn Tư Đội số 1 Vận động viên cao niên    

4.  Nguyễn Thị Cúc Đội số 6 Vận động viên cao niên    

5.   Đội số 4 Đội Fairplay    

6.  Đậu Thị Kim Chung Đội số 7 Hoa khôi bóng chuyền    

7.  Nguyễn Thị Kim Chi Đội số 1 Á khôi bóng chuyền    

8.  Đậu Bắc Sơn Đội số 3 Cầu thủ xuất sắc nhất    

9.  Đậu Trọng Tuấn Anh Đội số 6 Vua phá lưới    

 


